Phụ lục 1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
HUYỆN, QUẬN/ TRƯỜNG THPT:………………………………………………………

	PHIẾU THAM DỰ
HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN THỨ XVII
NĂM HỌC 2023 - 2024
Cấp học:………………….Môn thi:………………………….

	Ảnh học sinh cỡ 3x4 có dấu giáp lai của trường
	- Họ và tên học sinh :
- Ngày tháng năm sinh :	- Giới tính:
- Mã học sinh:
- Số định danh cá nhân:
- Địa chỉ theo hộ khẩu thường trú:
- Lớp :	      Trường :
- Quận (huyện):	

	                                        	
	Hiệu trưởng
(Ký, đóng dấu. Ghi rõ họ tên )
	Phòng GDĐT (Hiệu trưởng)
(Ký, đóng dấu. Ghi rõ họ tên )
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PHÒNG (TRƯỜNG THPT)…………………………………..... Phụ lục 2

Quận, huyện…………………………………...............................

ĐĂNG KÝ SƠ BỘ THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2023-2024
- Số lượng thành viên:................................................................người
- Tổng số cán bộ, Huấn luyện viên:..................................người
- Tổng số VĐV, ...................... .......................................người
- Họ và tên Trưởng đoàn: ...........................điện thoạị CĐ: ....................DĐ:...........................
Đăng ký môn thi và số lượng vận động viên từng môn
	TT
	MÔN
	TH
	THCS
	THPT
	TỔNG SỐ
	GHI CHÚ

	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	
	

	1
	Điền kinh
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bơi
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bóng bàn
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cờ vua
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Cầu lông
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đá cầu
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thể dục
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 KARATE
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	TAEKWONDO
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...................., ngày ......tháng .....năm 2023
TRƯỞNG PHÒNG (HIỆU TRƯỞNG )
(ký tên và đóng dấu )





PHÒNG (TRƯỜNG THPT)………….... Phụ lục 3

Quận, huyện.............................................. 
ĐĂNG KÝ DANH SÁCH CÁN BỘ, VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG 
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2023-2024
 
 - Tổng số cán bộ:........................................người ( Nam:......................Nữ: ..........................)
 - Tổng số Huấn luyện viên:............. .........người ( Nam:..................... Nữ: ..........................)
 - Tổng số VĐV, ........................ ...............người ( Nam:.....................Nữ: ..........................)
 - Tổng số các thành viên của đoàn:...........người ( Nam:.....................Nữ: ..........................)
 - Họ và tên Trưởng đoàn: .........................điện thoạị CĐ: ................. .DĐ:...........................
Danh sách cán bộ, vận động viên của đoàn

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày, tháng, năm sinh
	Dân tộc
	Chức vụ
	Nơi công tác (học tập)
	Cấp học
	Nhiệm vụ/
Môn thi đấu
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn A
	Nam
	05/10/2009
	Kinh
	Trưởng phòng/ HT
	PGD Lê Chân/ Trường THPT
	
	Trưởng đoàn
	

	2
	Nguyễn Văn D
	Nam
	05/10/2009
	Kinh
	Giáo viên
	Trường …..PGD …
	
	HLV
	

	3
	Nguyễn Văn A
	Nam
	05/10/2009
	Kinh
	Học sinh
	THCS ……
	THCS
	Cờ vua
	

	4
	Nguyễn Thị B
	Nữ
	05/10/2015
	Kinh
	Học sinh
	TH….
	TH
	Điền kinh
	

	…..
	…..
	
	
	
	
	
	
	….
	


	
	...................., ngày ......tháng .....năm 2023
TRƯỞNG PHÒNG (HIỆU TRƯỞNG )
(ký tên và đóng dấu )


[bookmark: _GoBack]
PHÒNG (TRƯỜNG THPT)…………………………………..... Phụ lục 4

Quận, huyện…………………………………...............................
ĐĂNG KÝ  THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2023-2024

BẢN ĐĂNG KÝ MÔN THI
MÔN THI: .............................................. 
I. Danh sách cán bộ Đoàn
	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày, tháng, năm sinh
	Dân tộc
	Chức vụ
	Nơi công tác
	Trách nhiệm
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn A
	Nam
	05/10/2009
	Kinh
	Trưởng phòng/ HT
	PGD Lê Chân/ 
Trường THPT..
	Trưởng đoàn
	

	2
	Nguyễn Văn D
	Nam
	05/10/2009
	Kinh
	Giáo viên
	Trường …..PGD Lê Chân
	HLV
	


II. Đăng ký nội dung thi đấu chi tiết của vận động viên
	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày, tháng, năm sinh
	Mã học sinh
	Số định danh cá nhân
	Dân tộc
	Lớp/ Trường
	Cấp học
	Môn thi đấu
	Nội dung thi đấu

	1
	Nguyễn Văn A
	Nam
	05/10/2009
	trong CSDL ngành
	Dữ liệu của bên công an
	Kinh
	9B, THCS A
	THCS
	Bơi
	Bơi ngửa 50m

	2
	Nguyễn Văn A
	Nam
	05/10/2009
	
	
	Kinh
	9B, THCS A
	THCS
	Bơi
	Bơi ếch 100m

	3
	Nguyễn Thị C
	Nữ
	06/01/2009
	
	
	
	
	
	
	Bơi tự do 50m


	

(CHÚ Ý: MỖI MÔN 1 BẢN ĐĂNG KÝ CỤ THỂ)
	...................., ngày ......tháng .....năm 2023
TRƯỞNG PHÒNG (HIỆU TRƯỞNG )
(ký tên và đóng dấu )





                PHÒNG (TRƯỜNG THPT)…………………………………..... Phụ lục 5

                Quận, huyện…………………………………...............................

ẢNH CÁN BỘ, VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2023-2024
	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ
	Nơi công tác (học tập)
	Cấp học
	Môn thi đấu
	File ảnh
(3x4)

	1
	Nguyễn Văn A
	Nam
	12/11/1969
	Trưởng đoàn
	Phòng GD…..
Trường THPT...
	
	
	[image: Sưu tập những bức ảnh ảnh 4x6 nền trắng đơn giản nhưng tinh tế và đầy ý ...]

	2
	Nguyễn Thị B
	Nữ
	02/03/1988
	Huấn luyện viên
	Trường …..
Phòng GD….
	
	
	[image: Nhờ vả làm hình 3x4 | Diễn đàn Designer Việt Nam]

	3
	Nguyễn Thị C
	Nữ
	02/03/2010
	Vận động viên
	Trường …..

	THCS
	Bơi
	[image: Nhờ vả làm hình 3x4 | Diễn đàn Designer Việt Nam]

	…..
	……
	
	
	
	
	
	
	




(Chú ý: 	- Trưởng đoàn, HLV lập danh sách trên cùng và không ghi bộ môn,
			- Vận động viên sắp xếp lần lượt theo từng bộ môn thi đấu, không để lộn xộn tránh in thẻ nhầm lẫn môn thi)
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